
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – LỚP 10 

Hình thức thi: Tập trung ( Tự luận 2 câu(2 điểm)- Trắc nghiệm 32 câu(8 điểm) 

I.TỰ LUẬN  

Văn minh Đại Việt thể hiện khả năng hội nhập của văn hóa bản địa với văn minh 

thế giới. 

 

I.1 Hãy cho biết văn minh Đại Việt có sự hội nhập với các nền văn minh nào trên 

thế giới? 

I.2.Với chủ đề Văn minh Đại Việt và sự hội nhập, hãy thiết kế một tour du lịch 1 

ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh cho du khách nước ngoài theo mẫu sau 

THỜI GIAN ĐIỂM THAM QUAN/THƯỞNG 

THỨC ĐẶC SẢN 

LÝ DO CHỌN 

SÁNG   

TRƯA   

CHIỀU   

Lưu ý : 

- Sáng tham quan 1 địa điểm-Trưa thưởng thức đặc sản- Chiều tham quan 1 địa 

điểm 

- Các điểm tham quan hoặc món đặc sản phải cung cấp được nét đặc sắc của Việt 

Nam và sự hội nhập với thế giới. 

-Học sinh phải kẻ bảng trong bài thi. 

 

II. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Giai đoạn phát triển của văn minh Đại Việt là thời kỳ tồn tại của triều đại 

nào dưới đây: Ngô (1)-Tiền lê(2)-Lý(3)-Hậu Lê(4)-Trần(5)-Đinh(6)-Hồ(7) 

  

Câu 2: Một trong điểm độc đáo trong các món ăn của người Việt là gì? 

 

 



Câu 3: Thờ sinh thực khí của nam nữ và các hoạt động giao phối là tín ngưỡng gì 

của cư dân Đông Nam Á? 

 

 

Câu 4: Đơn vị hành chánh nhỏ của nước Văn Lang- Âu Lạc được gọi là gì? 

 

 

Câu 5: An Nam tứ đại khí gồm những vật nào ?  

 

 

Câu 6: Bồ Chính là người đứng đầu đơn vị hành chánh nào dưới thời Văn Lang-Âu 

Lạc? 

 

 

Câu 7: Định nghĩa văn minh Đại Việt? 

 

 

Câu 8: Văn minh Đại Việt ra đời dựa trên sự kế thừa của nền văn minh nào? 

 

 

Câu 9: Nối các công trình kiến trúc tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á( thể hiện 

bằng số) với các quốc gia của nó (thể hiện bằng chữ): Đền Angkor Wat (1)- Đền 

Borobudur (2)- Thánh địa Mỹ Sơn(3)- Pha That Luang(4)- Việt Nam(a)-Lào(b)-

Campuchia(c)-Indonesia(d) 

 

 

Câu 10: Giai đoạn sơ kì của văn minh Đại Việt là thời kỳ tồn tại của triều đại nào? 

 

 

Câu 11: Văn minh Đại Việt phát triển  có sự tiếp thu các nền văn minh nào?  



Câu 12: Các tôn giáo ở Đông Nam Á gồm những tôn giáo nào? 

 

 

Câu 13: Kiến trúc và điêu khắc của Đông Nam Á  chịu ảnh hưởng từ các quốc gia 

nào? 

 

 

Câu 14: Chữ viết của các nước Đông Nam Á tiếp thu từ các quốc gia nào? 

 

 

Câu 15: Tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á là gì? 

 

 

Câu 16:Các phong tục của người Việt trong thời kỳ Văn Lang-Âu Lạc? 

 

 

Câu 17: Đặc điểm của văn minh Đại Việt thời sơ kì là gì? 

 

 

Câu 18:Văn minh Đại Việt giai đoạn phát triển gắn liền với nền văn hóa nào? 

 

 

Câu 19: Trong giai đoạn muộn (Thế kỷ XVI-XIX) văn minh Đại Việt phát triển 

trong bối cảnh lịch sử như thế nào? 

 

 

Câu 20: Trong giai đoạn muộn yếu tố mới cho sự hình thành văn minh Việt Nam là 

gì? 

 

 



Câu 21: Dẫn chứng các triều đại phong kiến có nhiều chính sách thể hiện sự quan 

tâm đến nông nghiệp 

 

 

Câu 22:Tư tưởng chủ đạo của các triều đại phong kiến trong văn minh Đại Việt là 

gì? 

 

 

Câu 23:Hệ phái Phật giáo do vua Trần Nhân Tông lập ở Việt Nam có tên gọi là gì? 

 

 

Câu 24: Sự kiện nào đặt nền móng cho giáo dục và thi cử của văn minh Đại Việt? 

 

 

Câu 25:Một trong những sáng tạo của người Việt trong lãnh vực văn tự là gì? 

 

 

Câu 26:Nội dung văn học chủ đạo của văn minh Đại Việt là gì? 

 

 

Câu 27: Chứng minh nội dung chủ đạo của văn học trong văn minh Đại Việt là thể 

hiện lòng yêu nước và sự tự hào dân tộc bằng cách dẫn chứng tên các tác phẩm? 

 

 

Câu 28:Biệt danh “bà chúa thơ nôm” là của nhân vật nào? 

 

 



Câu 29: Câu “Có công mài sắc có ngày nên kim” là thể loại nào của văn học dân 

gian? 

 

 

Câu 30:Chữ quốc ngữ của Việt Nam được hình thành bởi ai? 

 

 

Câu 31: Quy chế khoa cử thời phong kiến bao gồm những kì thi nào? 

 

 

Câu 32: Những người đậu kì thi đình sẽ có danh hiệu gì? 

 

 

Câu 33:Cơ quan chuyên trách về lịch sử dưới thời Nguyễn có tên gọi là gì? 

 

 

Câu 34:Ai là người chế tạo thần cơ sang pháo dưới thời nhà Hồ? 

 

 

Câu 35:Hỏa hổ là một sáng tạo trong lãnh vực vũ khí của triều đại nào? 

 

 

Câu 36:Những thể loại âm nhạc dân gian nào của nước ta đã được UNESCO công 

nhận là di sản văn hóa phi vât thể của thế giới? 

 

 



Câu 37:Các công trình kiến trúc của văn minh Đại Việt mang tư tưởng gì? 

 

 

Câu 38:Văn minh Đại Việt đã thể hiện những đặc điểm nào của văn hóa Việt Nam? 

 

 

Câu 39:Văn minh Đại Việt đã thể hiện khả năng gì của văn hóa bản địa với văn 

minh thế giới? 

 

 

Câu 40:Tinh thần chủ đạo của văn minh Đại Việt Là gì? 

 


